
 

 
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /SNV-CCVC  
V/v: báo cáo, thống kê về công tác cán 

bộ năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày         tháng         năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức hội được giao biên chế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

  

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ 

quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 

06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; 

 Thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, hợp đồng lao động toàn tỉnh, phục vụ chế độ báo cáo, thống kê 

định kỳ hàng năm và theo yêu cầu; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thống 

kê, báo cáo: 

1. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức theo Biểu 01; Danh sách và tiền 

lương công chức từ cấp huyện trở lên theo Biểu 02. 

2. Số lượng, chất lượng viên chức theo Biểu 03; Danh sách và tiền lương 

viên chức theo Biểu 04. 

3. Số lượng, chất lượng lãnh đạo, quản lý theo Biểu 05; Số lượng lãnh đạo 

chính quyền cấp địa phương theo Biểu 06; Số lượng cấp phó của người đứng 

đầu theo Biểu 07; Danh sách lãnh đạo, quản lý theo Biểu 08; 

6. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu 

số theo Biểu 09. 

7. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nữ theo Biểu 10; 

Biểu 11. 

8. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm theo Biểu 

12. 

9. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ 

quan, đơn vị theo Biểu 13. 

10. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo theo Biểu 14A. 
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11. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong năm theo Biểu 14B. 

Đồng thời để chuẩn bị tài liệu kiểm chứng cho chấm điểm chỉ số cải cách hành 

chính tỉnh năm 2021, đề nghị gửi kèm file scan các quyết định về Sở Nội vụ. 

12. Danh sách công chức, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận trong năm 

theo Biểu 15. 

13. Danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác 

trong năm theo Biểu 16. 

(Các biểu mẫu đã có sự thay đổi so với năm trước, tải biểu mới nhất trên 

trang web của Sở Nội vụ theo địa chỉ: snv.dienbien.gov.vn, mục Văn bản QLNN 

hoặc file mềm đính kèm trên phần mềm TDoffice) 

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ đề nghị trước ngày 20/12/2021, đồng 

thời gửi các file mềm báo cáo, file scan các quyết định điều động, luân chuyển, 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào địa chỉ email: tcccsnv@gmail.com. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCVC. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

 

          

Trịnh Hoàng Thắng  
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